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DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY  

ĐƯỢC MIỄN/GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 

(Kèm theo Quyết định số:  821 /QĐ-CTSV ngày    29   tháng   10  năm 2020) 

1. Danh sách sinh viên được miễn 100% học phí học kỳ I năm học 2020-2021 

TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Dân tộc Đối tượng 

1.  QH-2020-I/CQ-H 20020912 Nguyễn Đức Lộc 21/07/2002 Nam Kinh Con người nhiễm chất độc hóa học 

2.  QH-2020-I/CQ-R 20020643 Nguyễn Viết Đạt 14/04/2002 Nam Kinh Con bệnh binh 

3.  QH-2020-I/CQ-CN1 20020443 Hoàng Gia Minh 14/07/2002 Nam Kinh Con thương binh 

4.  QH-2020-I/CQ-C-C 20020258 Nguyễn Minh Hà 24/03/2002 Nam Kinh Con thương binh 

5.  QH-2020-I/CQ-CN1 20020406 Lê Văn Hòa 03/01/2002 Nam Kinh Con thương binh 

6.  QH-2020-I/CQ-R 20020642 Hồ Văn Đa 01/02/2002 Nam Kinh Con thương binh 

7.  QH-2020-I/CQ-R 20020724 Lê Văn Thông 13/10/2002 Nam Kinh Con thương binh 

8.  QH-2020-I/CQ-V 20020852 Lê Huy Hiếu Trung 12/07/2002 Nam Kinh Con thương binh 

9.  QH-2020-I/CQ-CN1 20020489 Nguyễn Kiên Trung 12/02/2002 Nam Kinh Mồ côi 

10.  QH-2020-I/CQ-CN1 20020568 Tẩn Minh Xuân 28/02/2002 Nam Dao Dân tộc thiểu số, hộ nghèo 

11.  QH-2020-I/CQ-CN1 20020335 Kha Văn Thương 30/08/2001 Nam Thái Dân tộc thiểu số, hộ nghèo 

12.  QH-2020-I/CQ-CN1 20020342 Trần Văn Tư 19/10/2000 Nam Cao Lan Dân tộc thiểu số, hộ cận nghèo 

13.  QH-2020-I/CQ-CN11 20020595 Phùng Công Nghiệp 02/01/2002 Nam Nùng Dân tộc thiểu số, hộ nghèo 

14.  QH-2020-I/CQ-AG 20020153 Đỗ Mạnh Công 12/05/2001 Nam Kinh Khuyết tật, hộ cận nghèo 

     Ấn định danh sách có 19 sinh viên./. 

2. Danh sách sinh viên được giảm 70% học phí học kỳ I năm học 2020-2021 

TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Dân tộc Đối tượng 

1.  QH-2016-I/CQ-H 16022354 Lương Văn Vịnh 07/09/1998 Nam Mường Dân tộc thiểu số, ở vùng đặc biệt khó khăn 

2.  QH-2019-I/CQ-H 19020845 Đỗ Hùng Nam 17/12/2001 Nam Mường Dân tộc thiểu số, ở vùng đặc biệt khó khăn 

3.  QH-2020-I/CQ-AG 20020552 Bùi Hồng Quân 19/09/2002 Nam Mường Dân tộc thiểu số, ở vùng đặc biệt khó khăn 



TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Dân tộc Đối tượng 

4.  QH-2020-I/CQ-AG 20020547 Hà Văn Mạnh 14/08/2002 Nam Thái Dân tộc thiểu số, ở vùng đặc biệt khó khăn 

5.  QH-2020-I/CQ-AT 20020569 Đinh Ngọc Anh 29/11/2002 Nam Mường Dân tộc thiểu số, ở vùng đặc biệt khó khăn 

6.  QH-2020-I/CQ-CN1 20020192 Nguyễn Văn Dũng 16/07/2002 Nam Mường Dân tộc thiểu số, ở vùng đặc biệt khó khăn 

7.  QH-2020-I/CQ-CN1 20020444 Phạm Anh Minh 27/06/2002 Nam Mường Dân tộc thiểu số, ở vùng đặc biệt khó khăn 

8.  QH-2020-I/CQ-CN1 20020426 Nguyễn Duy Khánh 07/09/2002 Nam Mường Dân tộc thiểu số, ở vùng đặc biệt khó khăn 

9.  QH-2020-I/CQ-CN1 20020466 Hoàng Sỹ Quý 17/10/2002 Nam Tày Dân tộc thiểu số, ở vùng đặc biệt khó khăn 

10.  QH-2020-I/CQ-H 20020350 Nguyễn Triều Dương 03/06/2001 Nam Tày Dân tộc thiểu số, ở vùng đặc biệt khó khăn 

11.  QH-2020-I/CQ-H 20020881 Hà Hồng Dương 21/01/2002 Nam Mường Dân tộc thiểu số, ở vùng đặc biệt khó khăn 

12.  QH-2020-I/CQ-J 20020465 Lê Hoàng Nam Quân 22/01/2002 Nam Tày Dân tộc thiểu số, ở vùng đặc biệt khó khăn 

13.  QH-2020-I/CQ-R 20020728 Phàn Huyền Trang 25/09/2002 Nữ Dao Dân tộc thiểu số, ở vùng đặc biệt khó khăn 

Ấn định danh sách có 13 sinh viên./. 

3. Danh sách sinh viên được giảm 50% học phí học kỳ I năm học 2020-2021 

TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Dân tộc Đối tượng 

1.  QH-2020-I/CQ-CN1 20020052 Nguyễn Huy Hoàng 11/05/2002 Nam Kinh Con cán bộ bị tai nạn lao động 

2.  QH-2020-I/CQ-V 20020814 Vũ Đại Lợi 17/11/2002 Nam Kinh Con cán bộ bị tai nạn lao động 

3.  QH-2020-I/CQ-XD 20021046 Nguyễn Thế Quyền 05/09/2002 Nam Kinh Con cán bộ bị tai nạn lao động 

Ấn định danh sách có 03 sinh viên./. 

 

 

 

 

 


